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	LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM

PHÒNG TỔ CHỨC THI ĐẤU

Đường Lê Quang Đạo – P. Phú Đô – Q. Nam Từ Liêm – Hà Nội

Tel: 024.37332636 – Fax: 024.37337241

Email: thidau.vff@gmail.com/ thidau.vff2026@gmail.com
	


GIẢI BÓNG ĐÁ U17 QUỐC GIA VIỆT NAM 2026
	Mã trận:01
	Ngày: 16/06/2026
	Giờ: 13h30
	Sân thi đấu:Hàm Rồng

	ĐỘI:              ĐỒNG NAI
	ĐỘI:   TTTT THỐNG NHẤT

	CT:     Đỏ - Đỏ - Đỏ
TM:    Đen – Đen – Đen           bib: chuối
	CT:   Xanh – Xanh – Vàng

TM:   Đen – Đen – Đen           bib: Vàng


	


	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS

	1
	Chướng Quân Kiệt (TM)
TM:
	
	
	
	09
	
	
	
	
	
	

	2
	Mai Hữu Thành
	
	
	
	09
	
	
	
	
	
	

	3
	Lê Vũ Hào
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	

	4
	Lê Huỳnh Khánh Nam
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	

	5
	Phạm Gia Bảo
	
	
	
	09
	
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Tấn Khoa
	
	
	
	09
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Khánh Hoà
	
	
	
	09
	
	
	
	
	
	

	8
	Phạm Trần Duy Vũ
	
	
	
	09
	
	
	
	
	
	

	9
	Vũ Thanh Tùng
	
	
	
	09
	
	
	
	
	
	

	10
	Nguyễn Trường Quân
	
	
	
	09
	
	
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Công Cường
	
	
	
	09
	
	
	
	
	
	

	12
	Nguyễn Trần Tuấn Hiệp
	
	
	
	09
	
	
	
	
	
	

	14
	Đào Duy Hoàng
	
	
	
	09
	
	
	
	
	
	

	15
	Lê Công Hiếu
	
	
	
	09
	
	
	
	
	
	

	16
	Phan Huỳnh Tấn Sang
	
	
	
	09
	
	
	
	
	
	

	17
	Nguyễn Hoàng Công Anh
	
	
	
	09
	
	
	
	
	
	

	18
	Lê Quốc Bảo
	
	
	
	09
	
	
	
	
	
	

	19
	Lương Anh Kiệt
	
	
	
	09
	
	
	
	
	
	

	20
	Dương Gia Phát
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	

	21
	Trần Gia Kiệt
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	

	22
	Nguyễn Viết Dũng
	
	
	
	09
	
	
	
	
	
	

	23
	Nguyễn Minh Vũ
	
	
	
	09
	
	
	
	
	
	

	24
	Nguyễn Quang Vinh
	
	
	
	09
	
	
	
	
	
	

	25
	Kiều Thiên Chí Hiên
	
	
	
	09
	
	
	
	
	
	

	26
	Nguyễn Trọng Quang Linh
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	

	30
	Nông Văn Tiến
	
	
	
	09
	
	
	
	
	
	

	40
	Lê Ngọc Sơn
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	HLV Trưởng: Mai Thanh Hùng
(Ký tên)


	
	HLV Trưởng: 
 (Ký tên)



	
	
	


	Trọng tài:
	
	Giám sát trận đấu:
	

	Trợ lý 1:
	
	Giám sát trọng tài:
	

	Trợ lý 2:
	
	Điều phối viên:
	

	Trọng tài thứ  4:
	
	Cán bộ truyền thông: 
	

	Giám sát trận đấu:
   Ký tên: 
	 
	


